
STT Tên dân tộc
Tổng số

(Người)

Biết đọc, biết 

viết

(Người)

Không biết đọc, 

biết viết

(Người)

KXĐ

(Người)

Tỷ lệ người 

biết đọc, biết 

viết (%) *

93,0              

4.712.342         3.448.569         1.251.421         12.352           73,4              

1 Tày 667.113            620.218            44.734              2.161             93,3              

2 Thái 617.842            443.981            172.275            1.586             72,0              

3 Mường 507.825            473.628            32.516              1.681             93,6              

4 Khmer 487.384            331.406            155.638            340                68,0              

5 Hoa 313.373            278.986            34.028              359                89,1              

6 Nùng 366.078            308.238            56.710              1.130             84,5              

7 Mông 358.368            118.483            237.819            2.066             33,3              

8 Dao 286.331            175.815            109.238            1.278             61,7              

9 Gia Rai 155.808            78.580              77.195              33                  50,4              

10 Ê  Đê 133.683            89.765              43.890              28                  67,2              

11 Ba Na 85.824              48.477              37.332              15                  56,5              

12 Sán Chay 63.639              54.376              9.066                197                85,7              

13 Chăm 60.008              44.578              15.383              47                  74,3              

14 Cơ Ho 64.964              42.378              22.505              81                  65,3              

15 Xơ Đăng 59.412              38.430              20.936              46                  64,7              

16 Sán Dìu 55.015              50.630              4.314                71                  92,1              

17 Hrê 51.560              27.403              24.011              146                53,3              

18 Raglay 44.278              21.564              22.710              4                    48,7              

19 Mnông 39.026              25.618              13.384              24                  65,7              

20 Thổ 27.340              25.617              1.550                173                94,3              

21 Xtiêng 31.830              15.835              15.919              76                  49,9              

22 Khơ mú 27.001              12.950              13.931              120                48,2              

23 Bru Vân Kiều 26.485              13.316              13.105              64                  50,4              

24 Cơ Tu 23.266              15.251              7.996                19                  65,6              

25 Giáy 21.272              14.219              6.890                163                67,4              

26 Tà Ôi 16.510              10.689              5.766                55                  65,0              

27 Mạ 16.374              9.764                6.564                46                  59,8              

28 Gié Triêng 20.315              13.742              6.554                19                  67,7              

29 Co 12.233              7.929                4.278                26                  65,0              

30 Chơ Ro 10.163              7.240                2.914                9                    71,3              

Biểu 40b: Số lượng và tỷ lệ nữ dân tộc thiểu số từ 15 tuổi trở lên 

biết đọc biết viết chia theo dân tộc, thời điểm 01/8/2015

Tất cả các dân tộc 

(ĐT DSGK 2014)

Người dân tộc thiểu 

số theo ĐT DTTS 2015 
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STT Tên dân tộc
Tổng số

(Người)

Biết đọc, biết 

viết

(Người)

Không biết đọc, 

biết viết

(Người)

KXĐ

(Người)

Tỷ lệ người 

biết đọc, biết 

viết (%) *

31 Xinh Mun 8.816                4.433                4.383                -                 50,3              

32 Hà Nhì 7.725                2.751                4.910                64                  35,9              

33 Chu Ru 7.236                4.530                2.690                16                  62,7              

34 Lào 5.441                2.548                2.889                4                    46,9              

35 La Chí 4.883                2.082                2.739                62                  43,2              

36 Kháng 5.005                2.278                2.727                -                 45,5              

37 Phù Lá 4.072                2.628                1.407                37                  65,1              

38 La Hủ 3.120                787                   2.323                10                  25,3              

39 La Ha 3.013                1.289                1.723                1                    42,8              

40 Pà Thẻn 2.637                1.653                956                   28                  63,4              

41 Lự 2.106                491                   1.612                3                    23,3              

42 Ngái 173                   147                   26                     -                 85,0              

43 Chứt 1.795                985                   810                   -                 54,9              

44 Lô Lô 1.412                629                   771                   12                  44,9              

45 Mảng 1.218                393                   820                   5                    32,4              

46 Cơ Lao 758                   257                   493                   8                    34,3              

47 Bố Y 856                   574                   252                   30                  69,5              

48 Cống 849                   465                   381                   3                    55,0              

49 Si La 256                   121                   133                   2                    47,6              

50 Pu Péo 214                   156                   55                     3                    73,9              

51 Rơ Măm 159                   101                   58                     -                 63,5              

52 Brâu 154                   55                     99                     -                 35,7              

53 Ơ Đu 124                   110                   13                     1                    89,4              

* Tỷ lệ dân số nữ từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết là phần trăm số nữ 15 tuổi trở lên có thể đọc, viết và 

hiểu được một câu đơn giản bằng chữ quốc ngữ, chữ dân tộc hoặc chữ nước ngoài
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